	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ A
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012 - 2013

Môn: TOÁN   Lớp: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Cho các tập hợp 
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       Hãy xác định các tập hợp sau: 
[image: image2.wmf],,,\
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.

Câu 2 (1,0 điểm): Xét tính chẵn lẻ của hàm số 
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Câu 3 (2,0 điểm): Cho hàm số 
[image: image4.wmf]2
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 có đồ thị (P). 

      1) Vẽ (P).                                                               

      2) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d:
[image: image5.wmf]32
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Câu 4 (3,0 điểm): 

      1) Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho 
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          Chứng minh rằng 
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      2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm 
[image: image8.wmf](1;2),(3;1),(2;5)

ABC

--

.

   a) Tính tích vô hướng 
[image: image9.wmf].
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. 

        b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với trục hoành.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

     Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu 5a (2,0 điểm): 

      1) Giải phương trình sau: 
[image: image10.wmf]2
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      2) Không sử dụng máy tính, hãy giải hệ phương trình sau: 
[image: image11.wmf]22
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Câu 6a (1,0 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có 
[image: image12.wmf](2;0),(1;2),(3;1)
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                                 Tìm số đo góc A của tam giác ABC.

2. Theo chương trình Nâng cao:

Câu 5b (2,0 điểm): 

      1) Giải phương trình sau: 
[image: image13.wmf]22
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      2) Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm: 
[image: image14.wmf](
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Câu 6b (1,0 điểm): Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. 
                                Tìm số đo góc B của tam giác ABC, biết 
[image: image15.wmf](
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------------------------------------------HẾT----------------------------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

     
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ B
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012 - 2013

Môn: TOÁN   Lớp: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Cho các tập hợp 
[image: image16.wmf](
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       Hãy xác định các tập hợp sau: 
[image: image17.wmf],,,\
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Câu 2 (1,0 điểm): Xét tính chẵn lẻ của hàm số 
[image: image18.wmf]24
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Câu 3 (2,0 điểm): Cho hàm số 
[image: image19.wmf]2
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 có đồ thị (P).

      1) Vẽ (P).                                                               

      2) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d:
[image: image20.wmf]32
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 và đồ thị (P).

Câu 4 (3,0 điểm): 

      1) Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho 
[image: image21.wmf]3
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          Chứng minh rằng 
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      2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm 
[image: image23.wmf](3;1),(1;2),(2;5)
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   a) Tính tích vô hướng 
[image: image24.wmf].
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. 

        b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AC với trục tung.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

     Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu 5a (2,0 điểm): 

      1) Giải phương trình sau: 
[image: image25.wmf]2
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      2) Không sử dụng máy tính, hãy giải hệ phương trình sau: 
[image: image26.wmf]31
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Câu 6a (1,0 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có 
[image: image27.wmf](1;1),(5;1),(8;0)
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                                 Tìm số đo góc B của tam giác ABC.

2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 5b (2,0 điểm): 

      1) Giải phương trình sau: 
[image: image28.wmf]22
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.
      2) Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm: 
[image: image29.wmf](
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Câu 6b (1,0 điểm): Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. 
                                Tìm số đo góc C của tam giác ABC, biết 
[image: image30.wmf](
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(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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	KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012 - 2013

Môn: TOÁN -  Lớp: 10
HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM
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+ Tọa độ đỉnh: 
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+ Đồ thị:

   . Biểu diễn được đỉnh, trục đối xứng, tọa độ một số điểm thuộc đồ thị.
   . Vẽ chính xác đồ thị
	0.25

0.25

0.25
0.25
	1) 

+ Tọa độ đỉnh: 
[image: image51.wmf](

)

2;2

-


+ Trục đối xứng: 
[image: image52.wmf]2

x

=

    

+ Đồ thị:

   . Biểu diễn được đỉnh, trục đối xứng, tọa độ một số điểm thuộc đồ thị.
   . Vẽ chính xác đồ thị

	2) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng d là
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Do đó, tọa độ giao điểm cần tìm là:
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Do đó, tọa độ giao điểm cần tìm là:
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Vì A, B, E thẳng hàng nên 
[image: image77.wmf]12

43

x

+

=



[image: image78.wmf]5

3

x

Þ=


Vậy 
[image: image79.wmf]5

;0

3

E

æö

ç÷

èø


	0.25

0.25

0.25

0.25
	b)

  Gọi 
[image: image80.wmf]Oy

EAC

=Ç

 
[image: image81.wmf](

)

0;

Ey

Þ

  


[image: image82.wmf](

)

1;4

AC

=-

uuur

, 
[image: image83.wmf](

)

3;1

AEy

=--

uuur


Vì A, C, E thẳng hàng nên 
[image: image84.wmf]1

3

4

y

-

=



[image: image85.wmf]13

y

Þ=


Vậy 
[image: image86.wmf](

)

0;13

E



	Câu 5a
	2,0
	Câu 5a

	1) 
[image: image87.wmf](

)

2

2

2

10

251

251

x

xxx

xxx

-³

ì

ï

--=-Û

í

--=-

ï

î



[image: image88.wmf]2

1

60

x

xx

³

ì

Û

í

+-=

î



[image: image89.wmf]1

3

2

x

x

x

³

ì

ï

Û

=-

é

í

ê

ï

=

ë

î



[image: image90.wmf]2

x

Û=


Vậy nghiệm của PT: 
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Nghiệm của hệ PT: 
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Nghiệm của hệ PT: 
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Với t =1 ta có 
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Hệ PT có nghiệm 
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Hệ PT có nghiệm 
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